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	STT
	Tên đơn vị
	Văn bản TGYK

	I. BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN NGANG BỘ

	1
	Bộ Tư pháp
	Công văn số 952/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17/3/2020

	2
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Công văn số 548/BKHĐT-TCTT ngày 22/1/2020

	3
	Bộ Quốc phòng
	Công văn số 313/BQP-VPC ngày 30/1/2020

	4
	Bộ Xây dựng
	Công văn số 117/BXD-KHTC ngày 09/01/2020

	5
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	Công văn số 395/BTNMT-KHTC ngày 21/1/2020

	6
	Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
	Công văn số 443/BVHTTDL-KHTC ngày 05/02/2020

	7
	Uỷ ban dân tộc
	Công văn số 42/UBDN-KHTC ngày 14/1/2020

	8
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Công văn số 4871/BHXH-TCKT ngày 27/12/2019

	9
	Kiểm toán nhà nước
	Công văn số 26/KTNN-CĐ ngày 08/1/2020

	10
	Đài truyền hình Việt Nam
	Công văn số 09/THVN-VP ngày 03/1/2020

	11
	Cổng thông tin điện tử - VPCP
	Công văn số 112/TTĐT-DLĐT ngày 24/2/2020

	12
	Viện Kiểm soát nhân dân tối cao
	Công văn số 135/VKSTC-V14 ngày 13/1/2020

	13
	Bộ Công thương
	Công văn số 342/BCT-PC ngày 15/1/2020

	14
	Bộ Ngoại giao
	Công văn số 254/BNG-QTTV ngày 22/01/2020

	15
	Bộ Nội vụ
	Công văn số 6612/BNV-PC ngày 30/12/2019

	16
	Bộ Thông tin và Truyền Thông
	Công văn số 169/BTTT ngày 16/1/2020

	17
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Công văn số 435/NHNN-TCKT ngày 22/1/2020

	18
	Thanh tra Chính phủ
	Công văn số 71/TTCP-V.II ngày 13/1/2020

	19
	Thông tấn xã Việt Nam
	 Công văn số 49/TTX-KHTC ngày 15/1/2020

	II. UỶ BAN NHÂN DÂN

	1
	UBND TP Hà Nội
	Công văn số 658/UBND-KT ngày 28/2/2020

	2
	UBND tỉnh Vĩnh Long
	Công văn số 60/STC-QLNS ngày 15/1/2020

	3
	UBND TP Đà Nẵng
	Công văn số 472/UBND-KHTC ngày 21/1/2020

	4
	UBND tỉnh Điện Biên
	Công văn số 111/UBND-KT ngày 15/01/2020	Comment by Hai, Luong Hong Hai (PC-TCT): Cv này không nhìn rõ ngày và số công văn

	5
	UBND tỉnh Bạc Liêu
	Công văn số 92/UBND-TH ngày 09/1/2020

			6
	UBND tỉnh Thái Bình
	Công văn số 155/STC-Ttra ngày 15/1/2020

	7
	UBND tỉnh Quảng Nam
	Công văn số 7770/UBND-KTTH ngày 26/12/2019; Công văn số 21/CT-NVDT ngày 02/01/2020

	8
	UBND tỉnh Gia Lai
	Công văn số 50/STC-TTr ngày 08/1/2020

	9
	UBND tỉnh Sơn La
	Công văn số 19/CT-NVDTPC ngày 06/1/2020

	10
	UBND tỉnh Phú Thọ
	Công văn số 76/STC-QLNS ngày 14/1/2020

	11
	UBND tỉnh Hưng Yên
	Công văn số 27/STC-HCSN ngày 10/1/2020;
Công văn số 31/CT-NVDTPC ngày 03/1/2020

	12
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Công văn số 239/STC-TT ngày 20/1/2020

	13
	UBND TP. Cần Thơ
	Công văn số 60/CT-NVDTPC ngày 07/1/2020

	14
	UBND tỉnh Cà Mau
	Công văn số 48/CT-NVDTPC ngày 14/1/2020

	15
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Công văn số 93/STC-TTr ngày 13/1/2020

	16
	UBND tỉnh Hải Dương
	Công văn số 206/CT-TTHT ngày 09/1/2020

	17
	UBND tỉnh Hòa Bình
	Công văn số 39/UBND-TCTM ngày 10/1/2020

	18
	UBND tỉnh Khánh Hòa
	Công văn số 518/UBND-KT ngày 16/1/2020

	19
	UBND tỉnh Long An
	Công văn số 308/STC-QLNS ngày 17/1/2020

	20
	UBND tỉnh Quảng Ngãi
	Công văn số 152/CT-NVDTPC ngày 15/1/2020

	21
	UBND tỉnh Quảng Ninh
	Công văn số 272/CT-NVDTPC ngày 10/1/2020

	22
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	Công văn số 33/CT-NVDTPC ngày 03/1/2020

	23
	UBND tỉnh Trà Vinh
	Công văn số 158/STC-NS ngày 14/1/2020

	24
	UBND tỉnh Yên Bái
	Công văn số 190/STC-TTr ngày 14/1/2020

	25
	UBND tỉnh Vĩnh Phúc
	Công văn số 174/CT-TTHT ngày 09/01/2020

	26
	UBND tỉnh Quảng Bình
	Công văn số 5632/CT-NVDT ngày 31/12/2019

	27
	UBND tỉnh Phú Yên
	Công văn số 18/CT-NVDTPC ngày 02/01/2020

	28
	UBND tỉnh Ninh Bình
	Công văn số 16/CT-TTKT3 ngày 03/01/2020

	29
	UBND tỉnh Lâm Đồng
	Công văn số 77/CT-NVDTPC ngày 06/01/2020

	30
	UBND thành phố Hải Phòng
	Công văn số 50/CT-TTHT ngày 03/01/2020

	31
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Công văn số 61/CT-NVDTPC ngày 10/01/2020

	32
	UBND tỉnh Hà Nam
	Công văn số 162/CT-NVDTPC ngày 15/01/2020

	33
	UBND tỉnh Hà Giang
	Công văn số 44/CT-NVDTPC ngày 14/01/2020

	34
	UBND tỉnh Bắc Giang
	Công văn số 09/CT-NVDTPC ngày 03/01/2020

	35
	UBND tỉnh Tiền Giang
	Công văn số 113/CT-TTHT ngày 14/01/2020

	36
	UBND tỉnh Lai Châu
	Công văn số 32/STC-QLNS ngày 07/01/2020

	37
	UBND tỉnh Quảng Ninh
	Công văn số 272/CT-NVDTPC ngày 10/1/2020 và Công văn số 62/CT-NVDTPC ngày 03/01/2020.

	38
	UBND tỉnh Bình Định
	Công văn số 14/CT-TTHT ngày 03/01/2020

	
	
	

	III. HIỆP HỘI, CÁC TỔ CHỨC KHÁC

	1
	Phòng thương mại và công ngiệp Việt Nam
	Công văn số 0108/PTM-PC ngày 05/2/2020

	2
	Ủy Ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam
	Văn bản số 500/MTTW-BTT ngày 14/1/2020
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